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Trong những điều kiện bình thường, chất khí hầu như

gồm các nguyên tử hay phân tử trung hòa về điện.

→ hầu như không có hạt tải điện

→ có thể xem là chất khí không dẫn điện.

Sự ion hóa là gì?

Ion hóa là quá trình một nguyên tử hay phân tử tích

một điện tích âm hay dương bằng cách nhận thêm

hay mất đi electron để tạo thành các ion.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Electron
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ion
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Nhận được năng lượng từ các tác nhân ion hóa (nhiệt,

tia bức xạ, tia vũ trụ, … các electron bứt khỏi phân tử

trung hòa để trở thành electron chuyển động tự do và

tạo ra ion dương.

Trong quá trình chuyển động tự do của mình, một số

electron kết hợp với phân tử trung hòa khác trở thành

ion âm, một số kết hợp lại với ion dương trở thành phân

tử trung hòa.

Sự ion hóa vẫn cứ xảy ra liên tục không ngừng nếu tác

nhân ion hóa vẫn còn tồn tại.
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Trong không khí luôn luôn tồn tại các tia tử ngoại, tia

hồng ngoại, tia vũ trụ, … chúng mang năng lượng.

Năng lượng của những tia này có thể lớn hơn thế năng

tương tác giữa electron trong nguyên tử.

Các electron trong một nguyên tử bị hút bởi các

proton ở hạt nhân bằng lực điện từ. Lực này giam các

electron bên trong một giếng bao quanh hạt nhân, tức

là cần phải có nguồn năng lượng từ bên ngoài để cho

electron thoát ra khỏi hạt nhân.

Thế năng tương tác của electron trong nguyên tử?

→ chúng là tác nhân gây ion hóa không khí.

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0%C6%A1ng_t%C3%A1c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0%C6%A1ng_t%C3%A1c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0%C6%A1ng_t%C3%A1c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0%C6%A1ng_t%C3%A1c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0%C6%A1ng_t%C3%A1c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gi%E1%BA%BFng_th%E1%BA%BF&action=edit&redlink=1
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Hạt tải điện trong chất khí (đang bị ion hóa) là ion

dương, electron và ion âm.

Bản chất dòng điện trong chất khí (đang bị ion hóa) là

dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương cùng

chiều điện trường, ion âm và electron ngược chiều điện

trường.

Chú ý: khi tác nhân ion hóa không còn tồn tại nhiều thì

vẫn có hạt tải điện nhưng rất ít. Vì vậy, chất khí vẫn

luôn được xem là chất không dẫn điện.
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Dưới tác dụng của điện trường các hạt tải điện trong

chất khí (đang bị ion hóa) dịch chuyển có hướng tạo nên

dòng điện.

→ quá trình này được gọi là sự phóng điện của chất khí.

Ngưng tác nhân ion hóa lên chất khí, thì dòng điện trong

chất khí bị dập tắt dần.

→ chất khí không tự lực sinh ra các hạt tải điện.

→ sự phóng điện này được gọi là sự phóng điện

không tự lực.
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I(A)

U(V)

O 

Sự phụ thuộc của I theo U trong quá trình phóng điện

không tự lực của chất khí.

Unhỏ Uđủ lớn Uquá lớn

→ dòng điện trong chất khí không tuân theo định

luật Ohm.

A B

C
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Đoạn OA:

U nhỏ, I tăng theo sự tăng của U.

Đoạn AB:

U đủ lớn, I đạt giá trị bão hòa dù U có tăng.

Đoạn BC:

U quá lớn, I có giá trị tương đối lớn nên I tăng nhanh

theo sự tăng của U.

→ quá trình này được gọi là sự phóng điện của chất khí.
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Hiện tượng mật độ hạt tải điện đột ngột tăng mạnh trong

quá trình phóng điện không tự lực khi dòng điện đi qua

nó lớn gây ra được gọi là hiện tượng nhân số hạt tải.

Electron đi được quãng đường xa hơn ion dương vì kích

thước bé hơn kết hợp với việc nhận được năng lượng từ

điện trường ngoài cung cấp nên electron trở thành tác

nhân ion hóa nội tại ngay trong lòng chất khí.

Mật độ electron và ion dương sinh ra nhiều hơn (cường

độ dòng điện càng lớn) theo thời gian, tạo nên hiện

tượng thác lũ (tuyết lỡ).
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Quá trình dẫn điện của chất khí có thể tự duy trì, không

cần tác nhân ion hóa nữa gọi là quá trình phóng điện tư

lực.

Để đạt được quá trình phóng điện tự lực, cần

■ Tăng năng lượng của dòng điện.

■ Tăng điện trường.

■ Tạo được sự phát xạ nhiệt từ catot.

Sự phóng điện trong chất khí bao giờ cũng kèm sự phát

sáng.
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Là quá trình phóng điện tự lực giữa hai cực có điện

trường đủ mạnh.

Điện trường giữa hai cực vào khoảng 3.106V/m

Sét cũng là tia lửa điện khổng lồ hình thành giữa đám

mây tích điện và mặt đất.

Sấm là tia lửa điện hình thành giữa các đám mây nhiễm

điện với nhau.
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Ứng dụng mạnh mẽ nhất của tia lửa điện là trong bột

phận đánh lửa của động cơ.

Là quá trình phóng điện tự lực giữa hai cực có hiệu điện

thế thấp trong điều kiên áp suất thường hoặc áp suất

thấp.

Hai điện cực phải tiếp xúc để nhận năng lượng của

nguồn điên, năng lượng này giúp phát xạ electron ở điện

cực, là mồi để quá trình ion hóa xảy ra, điện trường giữa

hai cực lúc này phải lớn để xảy ra sự phóng điện. Sau

khi có tia lửa điện dù giảm hiệu điện thế nhưng quá

trình phóng điện cũng xảy ra.
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Nhiệt độ trong hồ quang có thể đạt đến 35000C.

Nhiệt độ này có thể làm nóng chảy hầu hết các vật liệu

khác. Do đó, ứng dụng nổi bật nhất của hồ quang là hàn

hiện.


